
Thứ Tiết

1

2 Toán Nhung HĐTNHN T.Tự Anh C.Thúy KHTN T.Liễm

3 Toán Nhung LS&ĐL C.Nga KHTN T.Liễm GDCD C.Hiền

4 Anh C.Thúy GDCD C.Hiền Toán Nhung LS&ĐL C.Nga

5 LS&ĐL C.Nga Toán Nhung KHTN(lý) T.Lên Anh C.Thúy

1 Văn T.Đức LS&ĐL C.Nga C/Nghệ T.Lên M/Thuật C.Hiền

2 Văn T.Đức KHTN(lý) T.Lên Toán Nhung Anh C.Thúy

3 Toán Nhung M/Thuật C.Hiền LS&ĐL C.Nga Anh C.Thúy

4 LS&ĐL C.Nga Toán Nhung Văn T.Đức KHTN(lý) T.Lên

5 GDCD C.Hiền Anh C.Thúy Văn T.Đức Toán Nhung

1 KHTN(lý) T.Lên Văn T.Đức KHTN T.Liễm Nhạc T.Đơn

2 Nhạc C.Duyên Văn T.Đức Toán Nhung C/Nghệ T.Lên

3 KHTN T.Liễm Nhạc T.Đơn Toán Nhung Văn T.Đức

4 HĐTNHN T.Tự KHTN T.Liễm Nhạc T.Đơn Toán Nhung

5 Văn T.Đức KHTN T.Liễm HĐTNHN T.Tự Toán Nhung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Suối Trai, ngày 25 tháng 8 năm 2025

UBND XÃ SUỐI TRAI

TRƯỜNG TH - THCS SUỐI TRAI
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THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2025 - 2026  (Áp dụng từ ngày 08 tháng 9 năm 2025)
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Thứ Tiết 9
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CC CC CC1 Anh C.Thúy LS&ĐL C.Nga Văn T.Đức KHTN T.Liễm

2 Anh C.Thúy Văn T.Đức LS&ĐL C.Nga Toán Nhung

3 M/Thuật C.Hiền Toán Nhung KHTN T.Liễm LS&ĐL C.Nga

4 C/Nghệ C.Thúy Toán Nhung M/Thuật C.Hiền Văn T.Đức

5 Toán Nhung C/Nghệ C.Thúy GDCD C.Hiền Văn T.Đức

1 KHTN T.Liễm Văn T.Đức Anh C.Thúy LS&ĐL C.Nga

2 LS&ĐL C.Nga KHTN T.Liễm Anh C.Thúy Văn T.Đức

3 KHTN T.Liễm Anh C.Thúy Văn T.Đức KHTN(lý) T.Lên

4 Văn T.Đức Anh C.Thúy LS&ĐL C.Nga HĐTNHN T.Tự

5 SHL C.Nga SHL T.Tự SHL T.Liễm SHL C.Thúy

Ghi chú: 6g45 truy bài

Tiết 1 Tiết 4

Tiết 2 Tiết 5

Tiết 3

5
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7g00 - 7g45

7g50 - 8g35

8g50 - 9g35

9g40 - 10g25

10g30 - 11g15


